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Công tác trực ban ngày 05 tháng 9 năm 2012
I. TIN LŨ TRÊN CÁC SÔNG TỪ NGHỆ AN ĐẾN QUẢNG BÌNH:


Đêm ngày 05/9, lũ trên sông Gianh đã đạt đỉnh và đang xuống chậm. Đỉnh lũ tại Đồng Tâm: 12,06m (22h/05/9), trên BĐII 0,06m, tại Mai Hóa: 5,5m (1h/06/9) ở mức BĐII.

Lũ trên các sông từ Nghệ An đến Hà Tĩnh đang lên, mực nước lúc 4h ngày 06/9 trên các sông như sau:


- Sông Cả tại Dừa: 18,22m, tại Nam Đàn 4,29m (dưới BĐI).

- Sông Ngàn Sâu tại Chu Lễ: 13,52m (trên BĐIII 0,02m); tại Hòa Duyệt: 8,02m (trên BĐI 0,52m)


- Sông La tại Linh Cảm: 2,59m (dưới BĐI)


- Sông Gianh tại Mai Hóa: 5,27m (dưới BĐII 0,23m)


- Sông Kiến Giang tại Lệ Thủy: 1,23m (trên BĐI 0,03m)


Dự báo:

Lũ trên các sông từ Nghệ An đến Hà Tĩnh tiếp tục lên, các sông Quảng Bình tiếp tục xuống.


Đến trưa, chiều ngày 06/9 mực nước trên sông Cả tại Nam Đàn lên mức 5,1m (dưới BĐI 0,3m); trên sông Ngàn Sâu tại Hòa Duyệt lên mức 9,0m, ở mức BĐII, sông La tại Linh Cảm lên mức 3,4m; sông Gianh tại Mai Hóa xuống mức 4,2m (dưới BĐII 0,8m).

Đến tối ngày 06/9, lũ trên sông Cả và sông La tiếp tục lên, mực nước trên sông Cả tại Nam Đàn có khả năng lên mức 5,7m (trên BĐI 0,3m), sông La tại Linh Cảm lên mức 3,7m.

II. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT: (Theo bản tin của Trung tâm dự báo KTTVTW)

1. Tin thời tiết nguy hiểm trên biển:
Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua khu vực giữa Biển Đông nên khu vực giữa biển Đông, vùng biển ngoài khơi Trung Bộ và vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông. 
Ngoài ra do ảnh hưởng của gió mùa tây nam hoạt động mạnh nên khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển các tỉnh từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật trên cấp 6. 
2. Thời tiết các khu vực ngày 06/9/2012:
- Khu Đông Bắc và vùng đồng bằng Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Bình Thuận: Có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông.

- Các khu vực khác: Có mưa, đêm có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông.
III. TÌNH HÌNH MƯA

1. Lượng mưa ngày: từ 19h ngày 04/9 đến 19h ngày 05/9, các tỉnh ven biển Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa, các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế có mưa vừa, mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến từ 20-50mm, một số trạm có lượng mưa lớn hơn như:
	Bạch Long Vỹ (Hải Phòng)
	133 mm
	
	Kỳ Anh (Hà Tĩnh)
	109 mm

	Quỳnh Lưu (Nghệ An)
	110 mm
	
	Hương Khê (Hà Tĩnh)
	320 mm

	Hòn Ngư (Nghệ An)
	173 mm
	
	Tuyên Hóa (Quảng Bình)
	258 mm

	Vinh (Nghệ An)
	130 mm
	
	Ba Đồn (Quảng Bình)
	124 mm

	Hà Tĩnh (Hà Tĩnh)
	133 mm
	
	A Lưới (TT Huế)
	90 mm


2. Lượng mưa đêm: từ 19h ngày 05/9 đến 7h ngày 06/9, mưa có xu hướng dịch ra phía Bắc, tập trung tại các tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh. Một số trạm có mưa lớn như sau: Dừa (Nghệ An): 120mm, Đô Lương (Nghệ An) 159mm, Nam Đàn (Nghệ An) 74mm, Chu Lễ (Hà Tĩnh) 123mm, Hòa Duyệt (Hà Tĩnh) 97mm, Sơn Diệm (Hà Tĩnh) 66mm, Linh Cảm (Hà Tĩnh) 95mm.

3. Tổng lượng mưa 3 ngày:  Từ 19h ngày 02/9 đến 19h ngày 05/9/2012, mưa lớn tập trung chủ yếu tập trung vào ngày 04 và 05/9 ở các tỉnh Trung Bộ lượng mưa phổ biến từ 40mm đến 100mm, một số trạm có mưa lớn hơn như:
	Bạch Long Vỹ (Hải Phòng)
	157 mm
	
	Tuyên Hóa (Quảng Bình)
	277 mm

	Tĩnh Gia (Thanh Hóa)
	144 mm
	
	Ba Đồn (Quảng Bình)
	141 mm

	Quỳnh Lưu (Nghệ An)
	237 mm
	
	A Lưới (TT Huế)
	168 mm

	Đô Lương (Nghệ An)
	119 mm
	
	Nam Đông (TT Huế)
	189 mm

	Vinh (Nghệ An)
	149 mm
	
	Huế (TT Huế)
	219 mm

	Hà Tĩnh (Hà Tĩnh)
	183 mm
	
	Đà Nẵng (Đà Nẵng)
	231 mm

	Kỳ Anh (Hà Tĩnh)
	148 mm
	
	Kon Tum (Kon Tum)
	181 mm

	Hương Sơn (Hà Tĩnh)
	113 mm
	
	Eahleo (Đắc Lắc)
	110 mm

	Hương Khê (Hà Tĩnh)
	351 mm
	
	
	


IV. TÌNH HÌNH CÁC HỒ CHỨA:  

	Tên hồ
	Thời gian
	Htl ( m)
	Hhl  (m)
	Qvào (m3/s)
	Qra (m3/s)

	Sơn La
	7h
	05/9
	203,20
	113,95
	1.745
	700

	
	7h
	06/9
	203,44
	114,07
	1.895
	784

	Hòa Bình
	7h
	05/9
	107,93
	10,85
	1.300
	0

	
	7h
	06/9
	108,50
	10,80
	600
	0

	Thác Bà
	7h
	05/9
	57,76
	22,90
	243 (QTBra ngày 05/9)
	233 (QTBra
ngày 05/9)

	
	7h
	06/9
	57,77
	22,93
	
	

	Tuyên Quang
	7h
	05/9
	112,65
	47,59
	286
	191

	
	7h
	06/9
	112,71
	47,61
	285
	187


Hiện tất cả 04 hồ chứa nêu trên đang đóng tất cả các cửa xả đáy.
Các hồ chứa thủy lợi khu vực từ Nghệ An đến Quảng Bình hiện đang ở mức thấp, đạt 10 – 50% dung tích thiết kế. Một số hồ có mức nước cao hơn như: Vực Mấu (Nghệ An) đạt 66%, Sông Sào (Nghệ An) đạt 68%, Kim Sơn (Hà Tĩnh) đạt 90%. Các hồ chứa hiện vẫn an toàn.
V. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐỐI PHÓ VỚI MƯA, LŨ KHU VỰC MIỀN TRUNG
1. Trung ương:

- Văn phòng Ban chỉ đạo PCLBTW có Công điện khẩn số 38/CĐ-TW hồi 21 giờ 00’ ngày 05/9/2012 đề nghị Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão - TKCN các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình chủ động các biện pháp phòng chống mưa, lũ, đặc biệt là xử lý các tình huống xảy ra vào ban đêm.
- Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo PCLBTW tiếp tục theo dõi diễn biến tình hình thời tiết; thường xuyên liên lạc với các địa phương để nắm tình hình; đôn đốc triển khai thực hiện nghiêm túc Công điện khẩn số 38/CĐ-TW hồi 21 giờ 00’ ngày 05/9/2012 của Văn phòng Ban chỉ đạo PCLBTW - Văn phòng Ủy ban quốc gia TKCN.

2. Địa phương: 
Các địa phương theo dõi sát diễn biến tình hình thời tiết; Ban chỉ huy PCLB tỉnh Hà Tĩnh đã có báo cáo nhanh về tình hình thiệt hại và công tác khắc phục hậu quả.

VI. TÌNH HÌNH THIỆT HẠI VÀ KHẮC PHỤC HẬU QUẢ DO MƯA, LŨ
Theo báo cáo nhanh số 82/PCLB ngày 05/9/2012 của Ban chỉ huy PCLB tỉnh Hà Tĩnh từ 7h ngày 04/9 đến 13h ngày 05/9 trên địa bàn tỉnh có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to gây thiệt hại như sau: 01 người chết (Nguyễn Hữu Tuấn sinh năm 2002 trên đường đi khai giảng năm học mới qua cầu bị nước cuốn trôi, đã tìm thấy thi thể); 387 ha lúa, 148 ha đậu bị ngập. Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và TKCN tỉnh đã chỉ đạo chính quyền địa phương thăm hỏi và tổ chức khắc phục, ổn định đời sống nhân dân.

Các địa phương khác đang tiếp tục cập nhật và có báo cáo sau./.
	 Nơi nhận:

- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải (để b/c);

- Văn phòng Chính phủ (để b/c);

- Các thành viên BCĐ PCLBTW (để b/c);

- Văn phòng UBQGTKCN;

- Văn phòng Bộ NN&PTNT;

- Lưu VT; TTMN; TTMT.
	CHÁNH VĂN PHÒNG

(đã ký)
Vũ Văn Tú
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